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001 An Lê Công Tú Nam 13/02/2004 TT BV E, Tổ 14, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009036 

002 An Nguyễn Thế Nam 24/05/2005 Đông Trại, X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X A1K28/23 A1 SH lại (L+H) 030205002901 

003 Anh Đinh Châu Nữ 25/02/2005 Số 1 Ngách 17/31 Phùng Chí Kiên, Tổ 

27, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011904 

004 Anh Nguyễn Bá Thái Nam 23/04/2004 3 Tổ 12A, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002902 

005 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 15/06/2005 Tổ 12, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012621 

006 Anh Nguyễn Vũ Việt Nam 05/07/2005 16 Ngõ 36 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K28/23 A1 SH lại (L+H) 001205002395 

007 Anh Trần Thị Ngọc Nữ 21/11/2002 Thôn 8, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003825 

008 Anh Vũ Quỳnh Nữ 27/03/2005 TDP Phú Hà, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000369 

009 Ánh Vàng Thị Hoàng Nữ 02/07/2000 Na Hối Tày, X. Na Hối, H. Bắc Hà, T. 

Lào Cai 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010300000197 

010 Biển Cao Xuân Nam 02/08/2005 Thôn Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039003 

011 Chi Nguyễn Thị Linh Nữ 08/12/2004 Phú Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K22/23 A1 SH lại (L+H) 001304042983 
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012 Chung Nguyễn Tiến Nam 23/09/2004 Cổ Động, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204009430 

013 Cúc Phí Thị Thu Nữ 04/01/2000 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300025083 

014 Đại Nguyễn Đức Nam 19/09/1990 Tri Chỉ, X. Tri Trung, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090034527 

015 Đăng Nguyễn Hà Nam 16/01/2005 Xóm Nội, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205000070 

016 Đạt Hoàng Tiến Nam 25/12/2003 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203000041 

017 Đạt Lê Minh Nam 09/06/2005 Tổ 24, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010820 

018 Đạt Lê Thanh Nam 03/01/2005 Đội 5 Thôn Bầu, X. Kim Chung, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018325 

019 Đạt Trịnh Quốc Nam 15/07/2003 Bãi Vĩnh, X. Tràng An, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203005327 

020 Dung Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/03/2004 Tam Tảo, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304004519 

021 Dũng Nguyễn Lân Nam 17/01/2005 33 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002607 

022 Dương Nguyễn Viết Nam 08/08/2005 97 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009445 

023 Duy Trần Quốc Nam 05/06/2005 15 Hàng Khay, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001793 

024 Duyên Trần Thị Nữ 21/08/2002 Lam Điền, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302023250 

025 Giàng Thào A Nam 15/10/2003 Bản Huổi Sang, X. Nà Hỳ, H. Nậm Pồ, 

T. Điện Biên 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011203007109 

026 Giáp Đỗ Văn Nam 28/03/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050439 

027 Hà Mai Thị Nữ 16/07/2003 Lương Quán, X. Nam Sơn, H. An 

Dương, TP. Hải Phòng 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303007128 
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028 Hà Nguyễn Mai Thu Nữ 30/09/2003 Tổ 16, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020727 

029 Hằng Chu Thị Nữ 05/09/1995 Đặng Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035195005179 

030 Hằng Nguyễn Thanh Nữ 14/06/2003 Thôn 5, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021568 

031 Hiền Vũ Thúy Nữ 24/06/2004 P605 G1 Khu 7,2Ha, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003586 

032 Hiếu Hoàng Quảng Nam 11/02/1999 TDP Phú Thượng, P. Phú Hải, TP. Đồng 

Hới, T. Quảng Bình 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044099007095 

033 Hiếu Lê Trung Nam 07/07/2005 Tổ 3, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014989 

034 Hiếu Phạm Trung Nam 15/10/1994 11 Ngách 21 Ngõ 31 Nguyễn Cao, P. 

Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094000210 

035 Hiếu Thẩm Minh Nam 28/04/2005 Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001019 

036 Hiếu Tống Văn Nam 19/09/1982 P704 CC Sông Đà, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B2 010149066920 24/09/2014 A1K28/23 A1 SH lại TH 036082003991 

037 Hòa Nguyễn Đức Nam 15/05/2005 51 Hàng Ngang, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002054 

038 Hoàng Cao Xuân Nam 20/03/2002 Tổ 6, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007249 

039 Hoàng Phạm Huy Nam 20/06/2005 Mai Xá, X. Hiệp Lực, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205008885 

040 Hồng Phạm Thị Thúy Nữ 14/02/2001 Nhân Vũ, X. Nguyễn Trãi, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301007138 

041 Hồng Trần Quang Nam 22/05/1999 Duyên Linh, P. Duy Tân, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030099010705 

042 Huân Nguyễn Văn Nam 04/11/2000 Kim Thượng, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035200003689 
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043 Huế Nguyễn Thị Thanh Nữ 11/06/2004 Lai Ổn, X. An Quý, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009921 

044 Huệ Hà Thị Nữ 03/01/2000 Đồng Dâu, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300022587 

045 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 17/06/2004 Cống Xuyên, X. Nghiêm Xuyên, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010990 

046 Hùng Vũ Tuấn Nam 05/05/2005 Chùa Nhĩ, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018838 

047 Hữu Lê Khánh Nam 13/02/2005 Số 25/11, Ngõ 565 Nguyễn Trãi, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001733 

048 Huy Bùi Lê Quang Nam 10/08/2000 Tổ 5, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200008933 

049 Huy Đào Xuân Nam 07/10/2004 Tổ DP 12, TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện, 

T. Gia Lai 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064204009703 

050 Huy Đỗ Quang Nam 06/11/2004 TDP Hoàng 7, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại (L+H) 036204010182 

051 Huy Ngô Quang Nam 03/04/2005 Ngách 43 Ngõ 217 Trần Phú, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011980 

052 Huy Phạm Quang Nam 26/12/2004 108 Ngõ Thịnh Hào 3, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018376 

053 Huyền Lê Thu Nữ 03/12/2002 Số 25/11/565 Nguyễn Trãi, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302005981 

054 Khải Nguyễn Đình Nam 11/04/2005 Thôn 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032917 

055 Khánh Phạm Thị Ngọc Nữ 02/09/2004 12 Cổng 4 Ngõ Văn Hương, P. Hàng 

Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004493 

056 Lâm Hoàng Ngọc Nam 13/09/2004 Thôn Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019908 

057 Linh Đặng Phương Nữ 04/06/2005 Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003633 
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058 Linh Lê Quyền Nam 04/03/2005 Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012919 

059 Linh Mai Kha Nữ 04/08/2002 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X B1 011213059068 30/12/2021 A1K23/23 A1 Sát hạch H 001302022213 

060 Linh Nghiêm Diệu Nữ 14/05/2005 208 Tổ 17, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002918 

061 Linh Nguyễn Bá Tùng Nam 06/07/2002 203 B7, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004803 

062 Linh Nguyễn Diệu Nữ 21/05/2005 TDP Vinhomes Green Bay, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305021542 

063 Linh Phạm Giang Nữ 21/06/2005 P0717 Capital Garden, Ngõ 102 Trường 

Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305000083 

064 Long Ngũ Thành Nam 24/04/2005 Trinh Phú, X. Trung Chính, H. Lương 

Tài, T. Bắc Ninh 

X A1K26/23 A1 SH lại TH 027205010225 

065 Long Nguyễn Hải Nam 01/01/2005 P311 B22, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015015 

066 Ly Nguyễn Lê Khánh Nữ 27/08/2004 Thôn Nhì, X. Vân Nội, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304050255 

067 Mai Bùi Thị Ngọc Nữ 11/06/2004 Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003349 

068 Mai Phan Ngọc Nữ 29/11/2003 TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303011000 

069 Mai Phan Ngọc Nữ 25/12/2004 337 Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021021 

070 Minh Dương Hoàng Nhật Nam 01/06/2005 29 K5 TDP 3 Ao Sen, P. Mộ Lao, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022334 

071 Minh Nguyễn Thùy Nữ 09/05/2005 Tổ 16, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001037 

072 Minh Tạ Quang Nam 14/03/2005 TDP Số 19, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000247 
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073 Minh Tạ Quang Nam 05/10/2004 70 Ngõ 119, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023600 

074 Mơ Hà Thị Nữ 30/10/1997 Đồng Dâu, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197039067 

075 Mỹ Nguyễn Diệu Nữ 06/07/2005 4A Tổ 15, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lại TH 001305010973 

076 Nam Chu Hoài Nam 25/06/2003 Tổ DP Viên 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009580 

077 Nam Đoàn Vũ Hoàng Nam 01/06/2005 P53 A15 TTQĐ Bắc Nghĩa Tân, P. 

Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000380 

078 Nam Mai Thành Nam 06/04/1996 Xuân La, X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034096013962 

079 Nam Ngô Hải Nam 11/07/2005 Xóm Bãi, Vân Hội, X. Phong Vân, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024274 

080 Nam Phạm Chí Phương Nam 13/08/2005 27 Ngách 462/49 Đường Bưởi, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại TH 001205013235 

081 Nam Vũ Thành Nam 19/05/2005 P223a D8 TT 781, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000180 

082 Nga Dương Phương Nữ 02/03/2005 Tổ DP 13, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027241 

083 Ngân Trần Thị Kim Nữ 24/07/2005 Sơn Cao, X. Hòa Bình, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005109 

084 Ngọc Nguyễn Hồng Nữ 14/11/2003 Tổ 16, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025868 

085 Ngọc Nguyễn Thị Bích Nữ 17/04/2003 Phán Thủy, X. Song Mai, H. Kim Động, 

T. Hưng Yên 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303002458 

086 Ngọc Nguyễn Thị Minh Nữ 13/06/2002 Thôn 12, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302039241 

087 Nguyên Vũ Đặng Khai Nam 22/03/2005 Xóm Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016327 
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088 Nguyệt Vũ Thị Nữ 11/01/2003 Nghĩa Lạc, X. Xuân ái, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303007232 

089 Nhật Nguyễn Trần Minh Nam 14/06/1996 Tổ 12 Thiên Bình, P. Tam Phước, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng Nai 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075096004409 

090 Nhi Phạm Ngọc Nữ 10/02/2004 168 Tổ 9, P. Khương Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002867 

091 Phong Đinh Mạnh Nam 20/01/2002 Công Bình, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001358 

092 Phong Đinh Nguyễn Cao Nam 30/07/2005 Tổ 1, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003637 

093 Phong Đỗ Vương Nam 06/08/2005 Tổ 19, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020159 

094 Phong Lê Kiều Nam 19/08/2003 Tổ 6, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203000867 

095 Phương Nguyễn Thanh Nữ 30/12/1977 Số 14 Ngách 25/8 Cự Lộc, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001177019232 

096 Quân Nguyễn Trọng Minh Nam 12/07/2003 15 Cao Thắng, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lại (L+H) 001203002847 

097 Quang Nguyễn Minh Nam 14/04/2005 C3 T8 Toà Nhà 335 Cầu Giấy, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205000107 

098 Quang Nguyễn Ngọc Nam 02/08/2001 B46 TT2 KĐT Văn Quán, Yên Phúc, P. 

Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lại TH 001201005154 

099 Quang Trần Xuân Nam 09/03/2005 Tổ 67, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lại (L+H) 001205001936 

100 Quý Lê Thị Nữ 21/06/1990 An Trà, X. Sơn Hà, H. Bảo Thắng, T. 

Lào Cai 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035190009861 

101 Quyết Nguyễn Hữu Nam 01/05/2005 Xuân Hòa, X. Tân Quang, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205002907 

102 Quỳnh Nguyễn Thị Phương Nữ 24/02/1992 12 Hẻm 34/232/18, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192000233 
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103 Sâm Bùi Anh Nam 15/07/2005 Tổ 23 Cụm 3, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006047 

104 Sáng Cao Minh Nam 22/03/2005 Xóm 12, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002502 

105 Sơn Nguyễn Minh Nam 07/06/2004 58 Tổ 27, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003321 

106 Sơn Nguyễn Minh Nam 01/05/2005 Ô 30 Lô 2, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011951 

107 Tâm Hứa Kim Nam 31/08/2005 7B Ô Quan Chưởng, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013915 

108 Tâm Nguyễn Minh Nữ 21/08/2004 TDP 7 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lại TH 001304004516 

109 Thái Bạch Quốc Nam 03/10/2002 Số 6 Tổ 12, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại (L+H) 001202007475 

110 Thái Nguyễn Hồng Nam 31/01/2005 Tổ 19, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001076 

111 Thái Vũ Quang Nam 31/10/2002 Đức Chính, X. Nam Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202006085 

112 Thắm Trịnh Thị Nữ 16/08/1992 Xóm 10, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036192020238 

113 Thăng Lê Quý Nam 15/01/2005 Tổ 14, P. Lào Cai, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K21/23 A1 SH lại (L+H) 010205009591 

114 Thắng Đinh Đức Nam 16/08/2004 1 Ngách 17/31 Phùng Chí Kiên, Tổ 27, 

P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032498 

115 Thắng Hà Văn Nam 21/01/1985 Tổ DP Số 2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085013185 

116 Thắng Nguyễn Bá Nam 18/10/1989 Lai Tảo, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089017362 

117 Thanh Lương Thị Kim Nữ 15/09/1998 Tổ 14, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198016747 
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118 Thành Nguyễn Xuân Nam 28/04/2004 7 Q3 Tổ 25, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lại TH 001204019892 

119 Thành Trần Văn Nam 07/09/2004 Xóm 12, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204018595 

120 Thảo Nguyễn Thị Nữ 20/07/2004 Khu Thượng, P. Khắc Niệm, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 

X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304004587 

121 Thiêm Bùi Đức Nam 28/02/1999 Khu 1, P. Yên Giang, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 

X A1K28/23 A1 SH lại TH 022099001627 

122 Thịnh Dương Đình Hưng Nam 09/08/2004 141 Ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, P. 

Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204000087 

123 Thoa Vũ Thị Kim Nữ 14/03/2003 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045732 

124 Thu Nguyễn Thị Nữ 27/03/2002 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302036305 

125 Thương Vương Thị Nữ 19/01/2005 Xóm Sổ Thôn 6, X. Cộng Hòa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024001 

126 Thúy Lưu Thị Hồng Nữ 25/05/1981 Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001181038072 

127 Thùy Đỗ Văn Nam 26/07/2000 Cộng Hòa, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200021669 

128 Tiến Nguyễn Thị Minh Nữ 11/11/2001 Xóm 4, X. Châu Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301027679 

129 Toàn Hoàng Văn Nam 08/06/1999 Tổ 20, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099032707 

130 Toàn Trần Mạnh Nam 07/06/2005 Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011387 

131 Trà Nguyễn Thu Nữ 05/06/2005 Dương Kê, X. Trần Phú, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305051150 

132 Trang Kiều Huyền Nữ 05/03/2005 TT Viện KTQS, Tổ 27, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000108 

9/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

133 Trang Nguyễn Thu Nữ 15/06/2003 Đồng Sống, X. Thạch Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K23/23 A1 SH lại (L+H) 001303027917 

134 Trang Nguyễn Thùy Nữ 12/05/2005 32 Ngách 109/2, P. Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001135 

135 Trang Nguyễn Thùy Nữ 16/01/2004 An Hạ, X. An Thượng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031441 

136 Trang Phạm Huyền Nữ 31/10/1996 18B Ngách 98 Ngõ Thịnh Hào 3, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K21/23 A1 SH lại TH 036196005204 

137 Trang Phạm Thị Nữ 18/09/2001 X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301011214 

138 Trang Vũ Hà Nữ 21/08/2001 Khu Đầu, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K28/23 A1 SH lại TH 034301007160 

139 Trúc Trần Thanh Nữ 10/10/2003 Pb-2-2 Nhà B24, P. Kim Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026916 

140 Trung Nguyễn Hữu Nam 21/06/2001 Xóm 2 Bắc, X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lại (L+H) 001201017270 

141 Trường Ngô Tiến Nam 15/07/2004 56 Nguyễn Thái Học, P. Yết Kiêu, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010234039817 27/06/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001204010437 

142 Trường Nguyễn Văn Nam 25/04/2004 Lũng Giang, TT. Lim, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204004517 

143 Tú Hoàng Mạnh Nam 06/05/2005 28 Ngõ 233 Đông Kim Ngưu, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005414 

144 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 14/04/2000 120 Tổ 23, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200000205 

145 Tùng Nguyễn Thanh Nam 12/12/1981 4 Ngách 162/33 Khương Đình, P. Hạ 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lại TH 001081018137 

146 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 18/07/1998 17 Tổ 12C Cụm 3, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066198011665 

147 Vinh Lê Tiến Nam 17/08/2005 512 G1, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205068669 
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148 Ý Nguyễn Xuân Nữ 23/03/2005 Hợp Nhất, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305042198 

149 Yến Lại Thị Nữ 08/09/2000 Tổ DP 6, TT. Quỹ Nhất, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300000925 

150 Yến Trần Thị Hải Nữ 02/11/2003 Xóm 7, X. Cát Văn, H. Thanh Chương, 

T. Nghệ An 

X A1K32/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303010975 
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